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TỜ TRÌNH 

Về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2045 
______________​​​________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tổng kết Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược mới này nhằm định hướng sự phát triển, đưa ra các mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp cụ thể để Thống kê Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn 10 năm tiếp theo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược 21-30 với những nội dung cơ bản như sau:
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
1. Cơ sở pháp lý
- Khoản 1, Điều 5, Luật Thống kê năm 2015 quy định một trong những nội dung quản lý nhà nước về thống kê: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động thống kê.

- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 7, Luật Thống kê năm 2015 quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về thống kê.

- Khoản 3, Điều 62, Luật Thống kê năm 2015 quy định: Cơ quan thống kê trung ương là cơ quan thống kê quốc gia, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các tổ chức, cá nhân.
2. Sự cần thiết
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 là cam kết chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội nói chung và tăng cường năng lực của hệ thống thống kê Việt Nam nói riêng. Sau 10 năm thực hiện từ năm 2011-2020, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được triển khai đồng bộ và nghiêm túc và Thống kê Việt Nam đã đạt được một số thành công như hoàn thiện thể chế cho hoạt động thống kê, dữ liệu thống kê ngày càng nhiều, đa dạng, phong phú, cơ sở hạ tầng cho hoạt động thống kê được bảo đảm tốt hơn rất nhiều so với năm 2010. Tuy nhiên, Thống kê Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Thông tin thống kê được công bố chưa tương xứng với nguồn dữ liệu sẵn; Phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê chưa được hoàn thiện theo chuẩn quốc tế; và việc tư liệu hóa, số hóa các hoạt động thông kê chưa đáng kể. 

Trên thế giới, cộng đồng thống kê quốc tế tiếp tục khẳng định vai trò của thống kê chính thức trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quốc tế dựa trên bằng chứng. Cơ quan thống kê Liên hợp quốc đã, đang và sẽ khuyến nghị các quốc gia tích cực truyên truyền, quảng bá và làm tốt các thông điệp “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”, “Dữ liệu tốt hơn,chính sách tốt hơn”… Paris21
 là một trong các tổ chức quốc tế hỗ trợ các quốc gia xây dựng Chiến lược phát triển thống kê cách tiếp cận mới để xây dựng năng lực sản xuất dữ liệu thống kê tốt hơn
; hiện đại hóa cơ quan thống kê quốc gia cho dữ liệu mở
. UNSD phát động cuộc cánh mạng dữ liệu cho phát triển bền vững
; hệ sinh thái dữ liệu
...

Tại Việt Nam, các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030,  Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
,  Chương trình phát triển bền vững của Việt Nam SDGs… cũng đã xác định các vấn đề mấu chốt như thực thi chính sách, kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu số…So với bối cảnh năm 2010 khi xây dựng Chiến lược 11-20, có nhiều thay đổi về hình thái hoạt động của các chủ thể sản xuất, sử dụng và cung cấp thông tin thống kê; nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng cả về khối lượng, mức độ chi tiết và chất lượng thông tin thống kê; yêu cầu về  tính kịp thời và tính minh bạch của thông tin thống kê ngày càng cao; ngân sách cho hoạt động thống kê có xu hướng giảm so với chù kỳ trước…
Bối cảnh quốc tế và trong nước nói trên đã tác động mạnh đến sự phát triển  của thống kê của nước ta trong vòng 10, và 25 năm tới. Trên cơ sở phân tích, đánh giá bối cảnh trong nước, quốc tế; thực trạng điểm mạnh, điểm yếu cơ bản của Thống kê Việt Nam, việc xây dựng Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 là rất cần thiết.

II. Quá trình xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 17/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội thảo đề xuất Khung Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, cơ quan thông tấn, báo chí (người sản xuất và người sử dụng thông tin thống kê).
Ngày 13/7/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Ngày 16/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội thaoỏ Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển thống kê kinh tế đến năm 2045 với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế (UNESCAP, Cơ quan Thống kê Đan Mạch,…) và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê khác.
Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cũng đã thực hiện tham vấn các đối tượng (cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê) nhằm xác định các nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tầm nhìn, mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp).
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nội dung rộng và chuyên sâu về tất cả các lĩnh vực và công tác thống kê. Vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ động biên soạn Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Ngày .../.../2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số ....../BKHĐT-TCTK gửi các Bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

III. Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
1. Quan điểm phát triển
a) Công bố và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và dễ dàng tiếp cận, nhằm phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc đánh giá, hoạch định chiến lược, chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; trước tiên là phục vụ việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương giai đoạn 2021-2030;

b) Phát triển nhanh và bền vững chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và tận dụng một cách hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần Thứ tư, gắn với quá trình hội nhập thống kê quốc tế để sản xuất và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng lên của xã hội;

c) Tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật khác cho hoạt động thống kê, tạo tiền đề phát triển nhanh, vững chắc đến 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

2. Mục tiêu phát triển
a) Mục tiêu tổng quát: 

Thống kê Việt Nam đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại với mô hình tổ chức hợp lý, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại; sản xuất và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng lên của xã hội; phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Tăng cường sử dụng nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính và các nguồn dữ liệu khác cho hoạt động thống kê; phấn đấu đến năm 2025 thay thế được 30% nguồn dữ liệu điều tra thống kê; đến năm 2030 thay thế được 60%;

- Mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA2008) đạt mức 4/6 vào năm 2025; đạt mức 5/6 vào năm 2030;

- 100% chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo chuẩn mực thống kê Việt Nam vào năm 2025, bao gồm, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; bộ chỉ tiêu thống kê giới, hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN của Việt Nam. 100% chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số được biên soạn và công bố vào năm 2030;

- Cập nhật đầy đủ, thường xuyên Hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS); trên 50% số chỉ tiêu thuộc Hệ thống phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) đảm bảo tiêu chuẩn theo SDDS vào năm 2025; trên 75% vào năm 2030; 
- 70% sản phẩm và dịch vụ thống kê được cung cấp cho người dùng đúng hạn vào năm 2025; 100% vào năm 2030;

- Tăng cường cung cấp dữ liệu vi mô theo yêu cầu của người sử dụng thông tin thống kê; phấn đấu đến năm 2025 cung cấp dữ liệu vi mô tăng gấp 3 lần và đến năm 2030 tăng gấp 10 lần so với năm 2020;

- 50% hoạt động thống kê được tư liệu hóa vào năm 2025 và 100% vào năm 2030; 

- 50% hoạt động thống kê được chuyển đổi số vào năm 2025 và 70% vào năm 2030;

- Chỉ số năng lực thống kê đạt 90 điểm (thang điểm 100) vào năm 2025; đạt 95 điểm vào năm 2030;

- Chỉ số dữ liệu mở đạt 0,85 vào năm 2025; đạt 0,99 vào năm 2030;

- Tỷ lệ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê đạt 60% vào năm 2025; đạt 75% vào năm 2030;

- Phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.
3. Chương trình hành động
a) Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các chuẩn mực, quy trình thống kê Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ thống kê quốc tế

b) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu

c) Tăng cường phân tích và dự báo; biên soạn, phổ biến thông tin thống kê

d) Tư liệu hóa công tác thống kê 

đ) Chuyển đổi số công tác thống kê

e) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực thống kê

f) Tăng cường năng lực thống kê bộ, ngành ở trung ương; sở, ngành ở địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn

g) Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê

4. Các nhóm giải pháp
a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất, sử dụng thông tin thống kê; tăng cường tương tác với người sử dụng và người cung cấp thông tin; chuyển đổi nhận thức về vai trò của thông tin thống kê

b) Nghiên cứu ứng dụng và phát triển; đổi mới và sáng tạo 

c) Tăng cường quản lý chất lượng thống kê

d) Huy động các nguồn lực cho hoạt động thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, TCTK.
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Nguyễn Chí Dũng



�The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century


�New Approaches to Capacity Development for Better Data


�Modernizing NSDS to Open Data


�Mobilising a Data Revolution for Sustainable Development


�Data ecosystem


�QĐ số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
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